
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LAI CHÂU 

 
Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày       tháng 6 năm 2025 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính  
mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi  

chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 
 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc 

cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn ph�ng 

Chính phủ hướng d�n về nghiệp vụ kiểm so�t thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn ph�ng 

Chính phủ về hướng d�n thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong gi�i quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-BCT ngày 23/6/2025 của Bộ Công Thương 

về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực qu�n lý nhà 

nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng qu�n lý của 
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Sở Công Thương tỉnh Lai Châu; 

Theo đề nghị của Gi�m đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1588/TTr-SCT 

ngày 28/6/2025. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định các Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (Có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình ban hành kèm theo Quyết định này 

thiết lập, tin học hóa quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết 

từng thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Lai Châu.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công Thương; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- V: V, CB; 
- VNPT Lai Châu (P/h); 
- Lưu: VT, Ks2. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Văn Lương 
 



Phụ lục I: 

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI  QUYẾT CÁC TTHC MỚI BAN HÀNH; TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính 

A TTHC CẤP TỈNH 

1 

Cấp phép nhập khẩu 

mặt hàng có ảnh hưởng 

đến quốc phòng, an 

ninh nhưng không phục 

vụ quốc phòng, an ninh  

- Thời hạn giải quyết: 

17 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

10 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1 ngày 

- Thẩm định: 3 ngày 
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Cấp Giấy phép phân 

phối sản phẩm thuốc lá 

- Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

9 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép phân phối 

sản phẩm thuốc lá  

- Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

9 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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Cấp lại Giấy phép phân 

phối sản phẩm thuốc lá 

- Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

9 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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Đăng ký dấu nghiệp vụ 

giám định thương mại 

 Thời hạn giải quyết là 

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

4,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Đăng ký thay đổi, bổ 

sung dấu nghiệp vụ 

giám định thương mại 

Thời hạn giải quyết là 

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

4,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Xác nhận kiến thức 

pháp luật về bán hàng 

đa cấp, kiến thức cho 

đầu mối tại địa phương 

- Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày thực hiện kiểm tra 

kiến thức pháp luật về 

bán hàng đa cấp 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

9 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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   Đăng ký hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung 

thuộc thẩm quyền 

của Sở Công 

Thương; 

Thời hạn giải quyết:  

30 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

và có thể được gia 

hạn thêm tối đa 

không quá 30 ngày 

trong trường hợp 

phức tạp.  

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Lãnh đạo Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 06 ngày 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

         - 17,5 ngày 

        - Có thể được gia hạn thêm 

tối đa không quá 30 ngày trong 

trường hợp phức tạp theo quy định 

tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 
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Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, cơ sở vừa 

sản xuất vừa kinh 

doanh thực phẩm  

- Thời hạn giải quyết: 

22 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

15 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 2 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, cơ sở 

vừa sản xuất vừa kinh 

doanh thực phẩm 

Trường hợp 1: 

- Cấp lại do Giấy 

chứng nhận bị mất hoặc 

bị hỏng, thời gian thực 

hiện là 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Cấp lại do cơ sở có 

thay đổi tên cơ sở, chủ 

cơ sở hoặc người được 

ủy quyền, địa chỉ 

nhưng không thay đổi 

vị trí địa lý và toàn bộ 

quy trình sản xuất: 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

hợp lệ. 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

6,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 

 



11 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, cơ sở 

vừa sản xuất vừa kinh 

doanh thực phẩm 

Trường hợp 2: Cấp lại 

do cơ sở thay đổi vị trí 

địa lý của địa điểm sản 

xuất; thay đổi, bổ sung 

quy trình sản xuất và 

khi Giấy chứng nhận 

hết hiệu lực: 22 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ đầy đủ hợp 

lệ. 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

15 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 2 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, cơ sở 

vừa sản xuất vừa kinh 

doanh thực phẩm 

Trường hợp 3:  

- Trường hợp đề nghị 

cấp lại Giấy chứng 

nhận do bị mất hoặc bị 

hỏng: Trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được Đơn đề nghị 

hợp lệ. 

- Trường hợp đề nghị 

cấp lại Giấy chứng 

nhận do thay đổi chủ 

cơ sở nhưng không 

thay đổi tên cơ sở, địa 

chỉ, địa điểm và toàn 

bộ quy trình sản xuất, 

mặt hàng kinh doanh: 

Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đề 

nghị cấp lại hợp lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/4 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/4  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Đăng ký chỉ định Cơ sở 

kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ quản lý 

nhà nước  

- Thời hạn giải quyết: 

45 ngày làm việc kể 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

35 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

3 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 3 ngày 

- Thẩm định:3 ngày 
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Đăng ký gia hạn chỉ 

định Cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà 

nước  

- Thời gian thực hiện: 

30 ngày làm việc (chưa 

bao gồm thời gian đánh 

giá cơ sở kiểm nghiệm) 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

23 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 2 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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Đăng ký thay đổi, bổ 

sung phạm vi chỉ định 

Cơ sở kiểm nghiệm 

thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước  

- Thời hạn giải quyết: 

30 ngày làm việc (chưa 

bao gồm thời gian đánh 

giá cơ sở kiểm nghiệm) 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

23 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 2 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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Đăng ký chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm kiểm 

chứng về an toàn thực 

phẩm  

- Thời hạn giải quyết: 

45 ngày làm việc 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

35 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

3 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 3 ngày 

- Thẩm định: 3 ngày 
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Đăng ký gia hạn chỉ 

định cơ sở kiểm 

nghiệm kiểm chứng về 

an toàn thực phẩm  

- Thời hạn giải quyết: 

30 ngày làm việc (chưa 

bao gồm thời gian đánh 

giá cơ sở kiểm nghiệm) 

kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

23 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 2 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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Đăng ký thay đổi, bổ 

sung phạm vi chỉ định 

cơ sở kiểm nghiệm 

kiểm chứng về an toàn 

thực phẩm  

- Thời hạn giải quyết: 

30 ngày làm việc (chưa 

bao gồm thời gian đánh 

giá cơ sở kiểm nghiệm) 

kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

23 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 2 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ 

sở kinh doanh thực 

phẩm  

- Thời hạn giải quyết: 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ của doanh nghiệp 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh thực 

phẩm  

- Thời hạn giải quyết: 

03 ngày làm việc  

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/4 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/4 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Nhập khẩu máy móc, 

thiết bị chuyên ngành 

thuốc lá 

- Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ của doanh nghiệp 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

6,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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Chấp thuận đầu tư đổi 

mới thiết bị, công nghệ; 

đầu tư sản xuất thuốc lá 

xuất khẩu, gia công 

thuốc lá xuất khẩu; di 

chuyển địa điểm theo 

quy hoạch; đầu tư chế 

biến nguyên liệu thuốc 

lá   

- Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ của doanh nghiệp  

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

9  ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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Chấp thuận nhập khẩu 

nguyên liệu thuốc lá, 

giấy cuốn điếu thuốc lá 

để sản xuất sản phẩm 

thuốc lá xuất khẩu hoặc 

gia công xuất khẩu sản 

phẩm thuốc lá  

- Thời hạn giải quyết: 

20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ của doanh nghiệp. 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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Chấp thuận nhập khẩu 

nguyên liệu thuốc lá để 

chế biến nguyên liệu 

thuốc lá xuất khẩu hoặc 

gia công nguyên liệu 

thuốc lá xuất khẩu 

- Thời hạn giải quyết: 

20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ của doanh nghiệp. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1 ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 
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Nhập khẩu thuốc lá 

nhằm mục đích phi 

thương mại  

- Thời hạn giải quyết: 

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

4,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Cấp Giấy phép quá cảnh 

hàng hóa cấm xuất 

khẩu, cấm nhập khẩu; 

hàng hóa tạm ngừng 

xuất khẩu, tạm ngừng 

nhập khẩu; hàng hóa 

cấm kinh doanh theo 

quy định pháp luật - 

Thời hạn giải quyết: 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Cấp Giấy phép kinh 

doanh tạm nhập, tái xuất 

Thời hạn giải quyết: 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Cấp Mã số kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất hàng 

hóa đã qua sử dụng  

Thời hạn giải quyết: 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

4 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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Cấp phép nhập khẩu tự 

động thuốc lá điếu, xì 

gà 

 - Thời hạn giải quyết: 

05 ngày làm việc  

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Cấp Mã số kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất hàng 

hóa có thuế tiêu thụ đặc 

biệt  

- Thời hạn giải quyết: 

07 ngày làm việc  

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

4,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Cấp Mã số kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất hàng 

thực phẩm đông lạnh  

- Thời hạn giải quyết: 

07 ngày làm việc  

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

4,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Cấp chứng thư xuất 

khẩu cho hàng dệt may 

xuất khẩu sang Mêhico  

- Thời hạn giải quyết: 

03 ngày làm việc  

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/4 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/4  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Thủ tục Giấy phép kinh 

doanh chuyển khẩu 

Thời hạn giải quyết: 05 

ngày làm việc 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 

 

https://dichvucong.moit.gov.vn/VdxpTTHCOnlineDetail.aspx?DocId=359
https://dichvucong.moit.gov.vn/VdxpTTHCOnlineDetail.aspx?DocId=359
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Cấp Giấy chứng nhận 

lưu hành tự do (CFS) 

đối với hàng hóa xuất 

khẩu thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Công 

Thương  

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 3 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

thương nhân nộp hồ sơ 

đầy đủ, đúng quy định. 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/4 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/4  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại 

Giấy chứng nhận lưu 

hành tự do (CFS) đối 

với hàng hóa xuất khẩu 

thuộc thẩm quyền quản 

lý của Bộ Công Thương  

- Thời hạn giải quyết: 

03 ngày làm việc  

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/4 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/4  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại 

Giấy phép kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất; Giấy 

phép tạm nhập, tái xuất; 

Giấy phép tạm xuất, tái 

nhập; Giấy phép kinh 

doanh chuyển khẩu  

- Thời hạn giải quyết: 

03 ngày làm việc  

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/4 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/4  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại 

Mã số kinh doanh tạm 

nhập, tái xuất  

- Thời hạn giải quyết: 

05 ngày làm việc  

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 

 



38 

Đăng ký Giấy chứng 

nhận hạn ngạch thuế 

quan xuất khẩu mật ong 

tự nhiên sang Nhật Bản 

- Thời hạn giải quyết:03 

ngày làm việc  

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/4 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/4  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Cấp Giấy phép thành 

lập Chi nhánh của 

thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

- Thời hạn giải quyết: 

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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Cấp lại Giấy phép 

thành lập Chi nhánh 

của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam - 

Thời hạn giải quyết: 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Điều chỉnh Giấy phép 

thành lập Chi nhánh 

của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam - 

Thời hạn giải quyết: 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Gia hạn Giấy phép 

thành lập Chi nhánh 

của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam  

- Thời hạn giải quyết: 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Chấm dứt hoạt động 

Chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài tại 

Việt Nam  

- Thời hạn giải quyết: 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý thương mại xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 

 



  PHẦN II: CẤP TỈNH (TIẾP THEO) 

 Lĩnh vực Dầu khí 
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Chấp thuận các tài liệu an 

toàn thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 20 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 

 



 Lĩnh vực Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
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Cấp thay đổi, bổ sung 

phạm vi, lĩnh vực được chỉ 

định 

* Thời gian thực hiện: 05 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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Cấp lại quyết định chỉ định 

* Thời gian thực hiện: 05 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 

 



 Lĩnh vực Khoa học công nghệ 
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Cấp Quyết định chỉ định tổ 

chức đánh giá sự phù hợp 

* Thời gian thực hiện: 25 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

05 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

17 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 

 



 Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
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Cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động thử nghiệm 

* Thời gian thực hiện: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt 

động thử nghiệm 

* Thời gian thực hiện: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp  lại Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử 

nghiệm 

* Thời gian thực hiện: 5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động giám định 

* Thời gian thực hiện: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt 

động giám định 

* Thời gian thực hiện: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp  lại Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động giám 

định 

* Thời gian thực hiện: 5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chứng nhận 

* Thời gian thực hiện: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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Cấp bổ sung, sủa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt 

động chứng nhận 

* Thời gian thực hiện: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp  lại Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chứng 

nhận 

* Thời gian thực hiện: 5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 

 



 Lĩnh vực Kinh doanh khí 
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Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất, sửa 

chữa chai chứa LPG 

* Thời gian thực hiện: 15 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8,5 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 04 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 
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Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất, sửa 

chữa chai chứa LPG 

* Thời gian thực hiện: 07 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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Cấp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất, 

sửa chữa chai chứa LPG 

* Thời gian thực hiện: 07 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

02 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất chai 

LPG mini 

* Thời gian thực hiện: 15 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8,5 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 04 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 
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Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất chai 

LPG mini 

* Thời gian thực hiện: 07 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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Cấp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất 

chai LPG mini 

* Thời gian thực hiện: 07 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

02 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 

 



 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 
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Cấp Giấy phép chế biến 

nguyên liệu thuốc lá 

* Thời gian thực hiện: 20 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp lại Giấy phép chế biến 

nguyên liệu thuốc lá 

* Thời gian thực hiện: 15 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép chế biến nguyên liệu 

thuốc lá 

* Thời gian thực hiện: 15 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8,5 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 04 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 
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Chấp thuận đầu tư đổi mới 

thiết bị, công nghệ; đầu tư 

sản xuất thuốc lá xuất khẩu, 

gia công thuốc lá xuất 

khẩu; di chuyển địa điểm 

theo quy hoạch; đầu tư chế 

biến nguyên liệu thuốc lá  

* Thời gian thực hiện: 15 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8,5 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 04 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 



 Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 
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Cấp giấy phép sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
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Cấp lại giấy phép sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
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Cấp điều chỉnh giấy phép 

sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất tiền chất 

thuốc nổ 

* Thời gian thực hiện: 5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
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Cấp điều chỉnh giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất 

tiền chất thuốc nổ 

* Thời gian thực hiện: 5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 

 



 Lĩnh vực Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
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Cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động kiểm định 

* Thời gian thực hiện: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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Cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động kiểm 

định 

* Thời gian thực hiện: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt 

động kiểm định 

* Thời gian thực hiện: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp Thông báo tiếp nhận 

hồ sơ công bố hợp quy các 

sản phẩm, hàng hóa phù 

hợp quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia  

* Thời gian thực hiện: 5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 

 



Phụ lục II: 

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI  QUYẾT CÁC TTHC MỚI BAN HÀNH; TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 
 

B TTHC CẤP XÃ 

1 

Cấp giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá 

Thời gian thực hiện: 15 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ của thương nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết 

quả 

 

Văn thư VP UBND cấp 

xã (vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

LĐ UBND cấp xã 

 (ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

2 ngày 

Chuyên viên phòng Kinh 

tế/phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

9 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết 

quả 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

LĐ phòng Kinh tế/phòng 

Kinh tế Hạ tầng và Đô thị   

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1 ngày 

  - Thẩm định: 2 ngày 

  

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 



2 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 

Thời gian thực hiện: 15 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ của thương nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết 

quả 

 

Văn thư VP UBND cấp 

xã (vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

LĐ UBND cấp xã 

 (ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

2 ngày 

Chuyên viên phòng Kinh 

tế/phòng Kinh tế Hạ tầng 

và Đô thị xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

9 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết 

quả 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

LĐ phòng Kinh tế/phòng 

Kinh tế Hạ tầng và Đô thị   

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1 ngày 

  - Thẩm định: 2 ngày 

  

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 



3 

Cấp lại Giấy phép bán 

lẻ sản phẩm thuốc lá  

Thời gian thực hiện: 15 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ của thương nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết 

quả 

 

Văn thư VP UBND cấp 

xã (vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

LĐ UBND cấp xã 

 (ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

2 ngày 

Chuyên viên phòng Kinh 

tế/phòng Kinh tế Hạ tầng 

và Đô thị xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

9 ngày 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết 

quả 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

LĐ phòng Kinh tế/phòng 

Kinh tế Hạ tầng và Đô thị   

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1 ngày 

  - Thẩm định: 2 ngày 

  

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 
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Cấp Giấy chứng nhận sản 

phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp xã 

* Thời gian thực hiện: Theo 

Kế hoạch tổ chức bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp xã được 

cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo từng kỳ bình 

chọn. 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt 

  

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

 

 

 
 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

 

 

 
 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

 

 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, đóng 

dấu, phát hành 

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã 

(Trả kết quả) 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã tiếp nhận  

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT  phân 

công 

 




